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PHẦN TỰ LUẬN ĐIỀN TỪ   ( 40 câu) 

Chương 2 - 4 câu 

Chương 3 – 5 câu  

Chương 4- 9 câu 

Chương 5 – 13 câu  

Chương 6- 9 câu 

 

CHƯƠNG 2 ( 4 câu)  

1. Theo quy luật cầu, giá hàng hóa và lượng cầu hàng hóa có mối quan 

hệ_______________; nếu giá hàng hóa giảm  thì ___________ 

Đáp án: nghịch biến/lượng cầu tăng 

2. Theo quy luật cung, giá hàng hóa và lượng cầu hàng hóa có mối quan 

hệ_______________;  khi giá hàng hóa tăng  thì ___________ 

Đáp án: đồng biến/lượng cung  tăng 

 

3. Khi cầu hàng hóa  giảm, các yếu tố khác không đổi, thì giá cân bằng sẽ ________và 

lượng cân bằng hàng hóa sẽ _____________ 

Đáp án: giảm/giảm 

 

4. Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, thì cầu hàng hóa thông thường sẽ _______; còn 

cầu hàng hóa cấp thấp sẽ  __________ 

Đáp án: tăng /giảm 

CHƯƠNG 3 ( 5 câu)  

 

1. Nếu giá các hàng hóa tăng 10% đồng thời thu nhập của người tiêu dùng tăng 20%, 

trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì đường ngân sách sẽ _______________ 

Đáp án: dịch chuyển song song sang phải 

 



2. Nếu hữu dụng biên dương và giảm dần, khi gia tăng lượng hàng hóa tiêu dùng thì tổng 

hữu dụng sẽ _________________ 

Đáp án: tăng chậm dần 

3.________________________ là tập hợp các phối hợp tối ưu giữa hai sản phẩm khi giá 

của một sản phẩm thay đổi, các điều kiện còn lại không đổi. 

Đáp án: Đường tiêu dùng theo giá  

4. _________________________ được tổng hợp từ các đường cầu cá nhân bằng cách 

_____________ theo hoành độ các đường cầu cá nhân. 

Đáp án: Đường cầu thị trường; tổng cộng 

5. _________________________ là tập hợp các phối hợp tối ưu giữa hai sản phẩm khi 

thu nhập thay đổi, các điều kiện còn lại không đổi. 

Đáp án: Đường tiêu dùng theo thu nhập 

 

CHƯƠNG 4 (9 câu)  

1. Nếu năng suất biên đang lớn hơn năng suất trung bình, thì năng suất trung bình đang 

___________, nếu năng suất biên bằng năng suất trung bình, thì năng suất trung 

bình____________ 

Đáp án :  tăng/ đạt cực đại, APmax 

2. Chi phí kinh tế bao gồm  ______________và ___________ 

Đáp án : chi phí kế toán, chi phí ẩn 

3. _________________là sản lượng tăng thêm  khi sử dụng thêm 1 đơn vị lao động, 

trong khi các yếu tố sản xuất khác được giữ nguyên. 

Đáp án : Năng suất biên của lao động 

 

4. Khi sử dụng ngày càng tăng yếu tố đầu vào lao động, trong khi các yếu tố đầu vào 

khác không đổi, thì _________________ của lao động sẽ ngày càng giảm xuống 

Đáp án : năng suất biên  

 

5. ____________________________là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu giữa 2 yếu tố 

sản xuất khi chi phí sản xuất thay đổi, giá các yếu tố sản xuất không đổi.  

Đáp án : Đường mở rộng sản xuất 

 



6. Nếu chi phí biên đang __________ hơn chi phí  trung bình, thì chi phí  trung bình 

đang giảm. Nếu chi phí biên bằng chi phí  trung bình, thì chi phí phí trung 

bình______________. 

Đáp án: nhỏ hơn/đạt cực tiểu, ACmin 

7.  Lợi nhuận kinh tế  được xác định bằng cách lấy_______________ trừ đi  

_______________. 

Đáp án : Tổng doanh thu/ chi phí kinh tế 

8. Tiền thuê nhà xưởng  thuộc  chi phí________________, tiền mua nguyên vật liệu  

thuộc chi phí __________ 

 

Đáp án: cố định/ biến đổi 

 

9. Trong kinh tế vi mô, _____________  là thời gian mà có ít nhất 1 yếu tố sản xuất 

không thay đổi,  _____________ là thời gian mà tất cả các yếu tố sản xuất đều 

thay đổi. 

Đáp án: ngắn hạn/ dài hạn 

 

CHƯƠNG 5 (13 câu)  

1. Đặc điểm chính của thị trường cạnh tranh hoàn toàn là có ________người bán các 

sản phẩm ________________ 

Đáp án: rất nhiều/ giống nhau (đồng nhất)  

2. Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có dạng 

______________________ tại mức giá thị trường, có nghĩa là doanh nghiệp có 

thể bán được ______________ lượng hàng muốn bán theo giá thị trường. 

       Đáp án: đường thẳng nằm ngang/ tất cả 

 

3. Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì doanh thu biên (MR)___________ giá 

bán (P)_____________ doanh thu trung bình (AR) 

            Đáp án: bằng; bằng 

 

4. Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, các doanh nghiệp _________(có/không) 

ảnh hưởng đến giá thị trường, các doanh nghiệp là người______________ giá. 

            Đáp án: không/ chấp nhận 

 

5. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn ở trạng thái cân bằng dài hạn khi giá bán sản 

phẩm bằng _________________ và lợi nhuận kinh tế bằng________ 



           Đáp án: chi phí trung bình dài hạn tối thiểu (LACmin) / không (zero). 

6. Điểm hoà vốn (ngưỡng sinh lời) của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là điểm 

có giá bán bằng   chi phí _____________________________; khi giá bán nhỏ 

hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu, thì doanh nghiệp  

sẽ_____________________ 

Đáp án: trung bình tối thiểu: P = ACmin/ đóng cửa 

 

7. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sẽ cung ứng mức sản 

lượng tại đó chi phí biên (MC)  bằng ____________________  

  Đáp án: doanh thu biên (MR) / bằng giá (P) 

 

8. Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là phần đường 

_________________ nằm trên điểm cực tiểu của đường _________________. 

  Đáp án: chi phí biên / AVC 

 

9. Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi giá thị trường bằng chi phí trung bình 

dài hạn tối thiểu (P = LACmin) thì ngành ở trang thái___________________  có 

lợi nhuận kinh tế bằng_________ 

 

Đáp án: cân bằng dài hạn/ không ( zero) 

10. Một doanh nghiệp ___________________________ là người chấp nhận giá trên 

thị trường, sẽ thu được lợi nhuận kinh tế khi giá bán ______  chi phí trung bình  

Đáp án: cạnh tranh hoàn toàn / lớn hơn  

 

11.  Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn, có chi phí trung bình tối thiểu ACmin = 

150$; chi phí biến đổi trung bình tối thiểu AVCmin = 130$. Nếu giá thị trường  P 

= 185$, thì doanh nghiệp sẽ ____________( có lợi nhuận/ bị lỗ/ hòa vốn)  và sẽ 

sản xuất ở sản lượng có  chi phí biên (MC) bằng _____________ 

Đáp án: có lợi nhuận/ doanh thu biên (MR) [ bằng giá (P)] 

 

12. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn, có chi phí trung bình tối thiểu 

ACmin = 135$; chi phí biến đổi trung bình tối thiểu AVCmin = 90$. Nếu giá thị 

trường  P = 120$, thì doanh nghiệp sẽ ____________( có lợi nhuận/ bị lỗ/ hòa vốn)  

và sẽ _________( tiếp tục/ ngưng ) sản xuất.  

Đáp án: bị lỗ / tiếp tục sản xuất 

 

13. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có chi phí trung bình tối thiểu ACmin =  

180$; chi phí biến đổi trung bình tối thiểu AVCmin = 140$. Nếu giá thị trường  P 

= 130$, thì doanh nghiệp sẽ ____________( có lợi nhuận/ bị lỗ/ hòa vốn)  và sẽ 

_________( tiếp tục/ ngưng ) sản xuất  



 

Đáp án: bị lỗ / ngưng sản xuất 

 

CHƯƠNG 6 (9 câu)  

1. Đặc điểm chính của thị trường độc quyền hoàn toàn là  có _________ người bán 

bán sản phẩm__________ 

Đáp án: một / riêng biệt 

 

2. Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn người bán là người _________ giá; còn 

trong thị trường độc quyền hoàn toàn, người bán là người 

____________________ 

Đáp án: chấp nhận giá/ định giá 

 

3. Khi đường cầu dốc xuống, thì doanh thu biên ___________ giá bán sản phẩm. Khi 

đường cầu là đường thẳng nằm ngang thì doanh thu biên ____________giá bán 

sản phẩm 

Đáp án:  nhỏ hơn/ bằng 

4. Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, nếu hàm số cầu thị trường có dạng P = - 2Q 

+ 520, thì hàm doanh thu biên sẽ có dạng:_________ ____________________ 

Đáp án: MR = - 4Q  + 520 

 

5. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền sẽ sản xuất ở mức sản lượng  

có_________________ bằng _________________ 

Đáp án:  chi phí biên/ doanh thu biên 

 

6.  Ấn định giá tối đa là biện pháp điều tiết độc quyền của chính phủ mang lại lợi ích 

cho _____________ 

Đáp án: người tiêu dùng 

 

7. Trong dài hạn, doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn luôn thu được lợi nhuận 

kinh tế vì giá bán độc quyền lớn hơn chi phí________________________ 
Đáp án: chi phí trung bình dài hạn LAC. 

 

8. Một doanh nghiệp độc quyền thấy rằng ở mức sản lượng hiện tại, doanh thu biên bằng 

30$ và chi phí biên bằng 40$. Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp quyết định 

sẽ_______(tăng /giảm) sản lượng và _________ (tăng /giảm) giá bán. 

Đáp án: Giảm/ tăng 
 

9. Một doanh nghiệp độc quyền thấy rằng ở mức sản lượng hiện tại, doanh thu biên bằng 

75$ và chi phí biên bằng 50$. Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp quyết định  

sẽ________ (tăng /giảm) sản lượng  và _________ (tăng /giảm) giá bán, 

Đáp án: Tăng/ giảm 


